
Trạm Y tế

Tỉnh Huyện Xã Tên Trạm Y tế
Số công
trình VS
xây mới

Số công
trình VS
cải tạo

Số phiếu kết
quả xét

nghiệm chất
lượng nước

Kết quả xét
nghiệm chất
lượng nước
(Đạt/Không

đạt)

Kon Tum

Đăk Hà Xã Đăk La TYT Xã Đăk La 1 Đạt

Đăk Tô Xã Kon Đào TYT Xã Kon Đào 1 Đạt
Xã Văn Lem TYT Xã Văn Lem 1 Đạt

Tu Mơ Rông Xã Đăk Hà TYT Xã Đăk Hà 1 Đạt
Xã Đăk Tờ Kan TYT Xã Đăk Tờ Kan 1 Đạt

Ngọc Hồi Xã Đăk Xú TYT Xã Đăk Xú 1 Đạt
Đăk Glei Xã Đăk Kroong TYT Xã Đăk Kroong 1 Đạt
Sa Thầy Xã Sa Nhơn TYT Xã Sa Nhơn 1 Đạt
Kon Rẫy Xã Tân Lập TYT Xã Tân Lập 1 Đạt

Tổng cộng 09 xã 09 TYT xã
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Trường học

Tỉnh Huyện Xã Tên trường

Tổng số
nhà (công
trình) vệ

sinh
trong

trường

Tổng số
nhà (công
trình) vệ
sinh HVS

trong
trường

Tổng số
học sinh

của
trường

Số học
sinh/hố

xí/buổi học

Số công
trình VS
xây mới

Số công
trình

VS cải
tạo

Số phiếu
kết quả

xét
nghiệm

chất
lượng
nước

Kết quả
xét

nghiệm
chất

lượng
nước

(Đạt/Kh
ông đạt)

Kon
Tum

Đăk Hà Đăk La

MN Đăk La 3 3 124 124/8/1 1 Đạt

TH Lê Đình Chinh 6 6 284 284/12/1 1 Đạt

TH Nguyễn Văn Trỗi 8 8 374 374/14/1 1 Đạt

THCS Đăk La 4 4 368 368/10/1 1 Đạt

Đăk
 Tô

Kon Đào

MN Hoa Phượng 5 5 169 169/5/1 1 Đạt

TH Lê Hồng Phong 5 5 247 247/12/1 1 Đạt

TH Nơ Trang Long 4 4 225 225/3/1 1 Đạt

THCS Nguyễn Trãi 4 4 344 344/5/1 1 Đạt

 Văn Lem

MN Văn Lem 3 3 95 95/5/1 1 Đạt
TH-THCS Văn Lem (Điểm
Tiểu học) 4 4 193 193/2/1 1 Đạt
TH-THCS Văn Lem
(ĐiểmTHCS) 4 4 204 204/6/1 1 Đạt

Tu Mơ
Rông

 Đăk Hà

MN Đăk Hà 3 3 94 94/8/1 1 Đạt
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TH Đăk Hà 4 4 370 370/4/1 1 Đạt
THCS BT DTTS Tu Mơ
Rông 5 5 238 238/6/1 1 Đạt

 Đăk
 Tờ Kan

MN Đăk Tơ Kan 3 3 68 68/8/1 1 Đạt

TH Đăk Tơ Kan 4 4 333 333/4/1 1 Đạt

THCS Đăk Tơ Kan 4 4 312 312/4/1 1 Đạt

Ngọc Hồi Đăk Xú

Mầm non Đăk Xú 4 4 336 336/10/1 1 Đạt
TH-THCS Đăk Xú (Điểm
Tiểu học) 4 4 685 685/12/1 1 Đạt
TH-THCS  Đăk Xú
(ĐiểmTHCS) 4 4 469 469/12/1 1 Đạt

Đăk
 Glei

Đăk
Kroong

Mầm non xã Đăk Kroong 3 3 133 133/4/1 1 Đạt

TH xã Đăk Kroong 4 4 268 268/4/1 1 Đạt

THCS xã Đăk Kroong 4 4 312 312/4/1 1 Đạt

Sa Thầy Sa Nhơn

Mầm non Sa Nhơn 5 5 158 158/5/1 1 Đạt
TH - THCS xã Sa Nhơn
(Điểm tiểu học) 4 4 306 306/4/1 1 Đạt

Kon
Tum

Tu Mơ
Rông

 Đăk Hà

Tỉnh Huyện Xã Tên trường

Tổng số
nhà (công
trình) vệ

sinh
trong

trường

Tổng số
nhà (công
trình) vệ
sinh HVS

trong
trường

Tổng số
học sinh

của
trường

Số học
sinh/hố

xí/buổi học

Số công
trình VS
xây mới

Số công
trình

VS cải
tạo

Số phiếu
kết quả

xét
nghiệm

chất
lượng
nước

Kết quả
xét

nghiệm
chất

lượng
nước

(Đạt/Kh
ông đạt)
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TH - THCS xã Sa Nhơn
(Điểm THCS) 4 4 204 204/4/1 1 Đạt

Kon Rẫy Tân Lập

Mầm non Tân Lập 3 3 110 110/12/1 1 Đạt

TH xã Tân Lập 4 4 198 198/4/1 1 Đạt

THCS xã Tân Lập 4 4 228 228/4/1 1 Đạt

Tổng cộng 09 xã 29 trường TYT xã

Kon
Tum

Sa Thầy Sa Nhơn

Tỉnh Huyện Xã Tên trường

Tổng số
nhà (công
trình) vệ

sinh
trong

trường

Tổng số
nhà (công
trình) vệ
sinh HVS

trong
trường

Tổng số
học sinh

của
trường

Số học
sinh/hố

xí/buổi học

Số công
trình VS
xây mới

Số công
trình

VS cải
tạo

Số phiếu
kết quả

xét
nghiệm

chất
lượng
nước

Kết quả
xét

nghiệm
chất

lượng
nước

(Đạt/Kh
ông đạt)
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